[bookmark: _Hlk211887843]KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I

1. Hình thức kiểm tra đánh giá
- Trắc nghiệm (3.5điểm), chiếm 35%
- Tự luận (1.5 điểm), chiếm 15%
2. Thời gian làm bài thi: 45 phút.
3.  Thang điểm: 5 điểm
4. Nội dung thi: kiến thức môn Lịch sử chương I, II.
5. Mức độ nhận thức: 15-20-15
- Nhận biết (15%):  5 câu TN nhiều lựa chọn (01,25 điểm). 1 ý TN Đ/S (0.25 điểm)
- Thông hiểu (20%): 
+ Trắc nghiệm (12.5%): 
	TN nhiều lựa chọn (7.5%): 03 câu ( 0.75 điểm)
	TN đúng/ sai (5%): 02 ý (0.5 điểm)
+ Tự luận (7.5%): 1 câu (0.75 điểm)
- Vận dụng (15%): 
+ Trắc nghiệm (7.5%): 
	TN nhiều lựa chọn (5%): 02 câu ( 0.5 điểm)
	TN đúng/ sai (2.5%): 01 ý (0.25 điểm)
+ Tự luận (7.5%): 1 câu (0.75 điểm)
1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Năng lực và mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ NLC
	TNKQ đúng sai
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chương 1. Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

	1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ
	2c (0.5đ)
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.75đ

	
	
	2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	1c (0.25đ)
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	
	
	
	
	1*
	1*
	
	
	
	1.25đ

	
	
	3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)
	1c (0.25đ)
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5đ

	2
	Chương 2. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	1c (0.25đ) *
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0, 25*
	
	
	1*
	
	
	
	2đ

	3
	Chương 3. Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVI
	Bài 5. Cuộc xung đột Nam Bắc triều.
	1c (0.25đ) 
*
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0, 25*
	
	1*
	1*
	
	
	
	0.5đ

	
	
	Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI- TK XVIII
	1c (0.25đ) *
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0, 25*
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	5
	3
	2
	1 (a)

	2 (bc)

	1 (d)

	0
	1
	1
	
	
	
	13

	Tổng số điểm
	1.25
	0.75
	0.5
	0.25
	0, 5
	0, 25
	
	0.75
	0.75
	
	
	
	5

	Tỉ lệ %
	35
	15
	15
	20
	15
	50



BẢN  ĐẶC TẢ ĐÁNH GIÁ GIỮA KI 1- LỊCH SỬ 8
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Năng lực và mức độ đánh giá
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	
	TNKQ NLC
	TNKQ đúng sai
	Tự luận
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chương 1. Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

	1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ 
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh;  Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh;Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
Vận dụng 
– Đánh giá được những tác động quan trọng của Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ 
	2c (0.5đ)
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	
	
	
	
	
	
	1.75đ

	
	
	2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

	Nhận biết
– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. *
Thông hiểu
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp
Vận dụng: Đánh giá được ảnh hưởng của CMTS Pháp
	1c (0.25đ)
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	
	
	
	
	1*
	1*
	0.75đ

	
	
	3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)
	Nhận biết: Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
Thông hiểu:Lập bảng thống kê các thành tựu của cách mạng công nghiệp. 
Vận dụng: Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	1c (0.25đ)
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	
	
	
	
	
	
	1.0đ

	2
	Chương 2. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á.
– Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây. 
Thông hiểu: Khái quát những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.
Vận dụng: Liên hệ được tình hình VN trong giai đoạn này 
	1c (0.25đ) *
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0, 25*
	
	
	1*
	2.5đ

	
	Chương 3. Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVI
	Bài 5. Cuộc xung đột Nam Bắc triều.
	Nhận biết: Trình bày được những nét chính về sự ra đời của Vương triểu Mạc.
Thông hiểu
- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
- Nêu được hệ quả của xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn
	1c (0.25đ) 
*
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0, 25*
	
	1*
	1*
	

	
	
	Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI- TK XVIII
	Nhận biết:
Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.
	1c (0.25đ) *
	1c
(0.25đ)*
	1c
(0.25đ)*
	1(a)
0,25*
	2(bc)
0,5*
	1 (d)
0, 25*
	
	
	
	

	Tổng số câu
	5
	3
	2
	1 (a)
	2 (bc)
	1 (d)
	0
	1
	1
	13

	Tổng số điểm
	1.25
	0.75
	0.5
	0.25
	0, 5
	0, 25
	
	0.75
	0.75
	5

	Tỉ lệ %
	35
	15
	50


[bookmark: _Hlk211887906]Lưu ý: dấu * thể hiện đơn vị kiến thức có thể lựa chọn hoặc không lựa chọn để xây dựng đề song phải đảm bảo đủ số lượng câu hỏi theo yêu cầu của công văn. Gợi ý theo bảng sau.
	
	TNNLC
	TNĐ/S
	Tự luận
	Tổng

	Biết
	5c
1.25đ
	1ý (a)
0.25đ 
	
	15%

	Hiểu
	3c
0.75đ 
	2c (bc)
0,5đ 
	0.75đ
1c
	20%

	VD
	2c
0.5đ 
	1c (d)
0,25đ
	0.75đ
1c
	15%

	Tổng
	25%
	10%
	15%
	50%



Phạm Thị Nga Thanh -Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kế hoạch bài dạy – phân môn Lịch sử 9
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	Điểm phân môn Lịch sử


	Tổng điểm Lịch sử -Địa lí


Phần 1 :Trắc nghiệm (3.5đ)

